
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Văn hóa kinh doanh Mã HP: DC2CB94

Địa điểm: 101A1 Ngày thi: 13/03/2023 Ca thi: 5 (18h00-20h00)

1 1 72DCKT20046 Đinh Thị Hà 72DCKT21

2 2 72DCKT20039 Phạm Thị Hồng Hạnh 72DCKT21

3 3 72DCKT20014 Phạm Thị Thúy Hằng 72DCKT21

4 4 72DCKT20026 Trần Mạnh Hiếu 72DCKT21

5 5 72DCKT20012 Nguyễn Thị Hường 72DCKT21

6 6 72DCKT20045 Nguyễn Thị Kim Liên 72DCKT21

7 7 72DCKT20016 Công Thị Linh 72DCKT21

8 8 72DCKT20024 Nguyễn Phương Linh 72DCKT21

9 9 72DCKT20304 Nguyễn Trí Lượng 72DCKT21

10 10 72DCKT20019 Lê Thị Thảo Ly 72DCKT21

11 11 72DCKT20030 Nguyễn Thị Phương 72DCKT21

12 12 72DCKT20035 Nguyễn Thị Hoài Phương 72DCKT21

13 13 72DCKT20005 Đoàn Thái Quân 72DCKT21

14 14 72DCKT20032 Nguyễn Thị Phương Thảo 72DCKT21

15 15 72DCKT20015 Lê Thị Thủy 72DCKT21

16 16 72DCKT20029 Nguyễn Thị Thúy 72DCKT21

17 17 72DCKT20023 Nguyễn Thị Thu Trang 72DCKT21

18 18 72DCKT20042 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 72DCKT21

19 19 72DCKT20002 Chu Thanh Tuyền 72DCKT21

20 20 72DCKT20097 Lê Thị Ngọc Anh 72DCKT22

21 21 72DCKT20098 Bùi Khánh Chi 72DCKT22

22 22 72DCKT20076 Đỗ Xuân Đạt 72DCKT22

23 23 72DCKT20068 Nguyễn Thị Thu Hiền 72DCKT22

24 24 72DCKT20074 Trần Thị Thanh Hiền 72DCKT22

25 25 72DCKT20080 Vũ Thu Huệ 72DCKT22

26 26 72DCKT20054 Nguyễn Thị Huyền 72DCKT22

27 27 72DCKT20070 Đỗ Huyền Linh 72DCKT22

28 28 72DCKT20077 Hoàng Khánh Linh 72DCKT22

29 29 72DCKT20084 Vũ Thị Linh 72DCKT22

30 30 72DCKT20051 Nguyễn Hồng Long 72DCKT22

31 31 72DCKT20086 Nguyễn Thị Thanh Lương 72DCKT22

Danh sách gồm 31 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1             GIÁM THỊ 2         GV CHẤM THI 2

DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

GV CHẤM THI 1



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Văn hóa kinh doanh Mã HP: DC2CB94

Địa điểm: 102A1 Ngày thi: 13/03/2023 Ca thi: 5 (18h00-20h00)

1 32 72DCKT20096 Trịnh Thị Việt Nhung 72DCKT22

2 33 72DCKT20082 Lê Thúy Quỳnh 72DCKT22

3 34 72DCKT20085 Lê Thu Thảo 72DCKT22

4 35 72DCKT20088 Nguyễn Thanh Thảo 72DCKT22

5 36 72DCKT20069 Nguyễn Thị Thảo 72DCKT22

6 37 72DCKT20311 Trần Thị Phương Thảo 72DCKT22

7 38 72DCKT20078 Bùi Thị Thắm 72DCKT22

8 39 72DCKT20093 Nguyễn Thu Thúy 72DCKT22

9 40 72DCKT20310 Trần Anh Thư 72DCKT22

10 41 72DCKT20067 Đinh Thanh Trúc 72DCKT22

11 42 72DCKT20072 Chu Cẩm Vân 72DCKT22

12 43 72DCKT20116 Lê Thu Quỳnh Anh 72DCKT23

13 44 72DCKT20109 Phạm Thị Ngọc Ánh 72DCKT23

14 45 72DCKT20131 Lưu Thanh Bình 72DCKT23

15 46 72DCKT20114 Lê Thị Kim Chi 72DCKT23

16 47 72DCKT20120 Bùi Thị Thu Hà 72DCKT23

17 48 72DCKT20130 Nguyễn Thị Thu Hà 72DCKT23

18 49 72DCKT20112 Trần Thu Hà 72DCKT23

19 50 72DCKT20135 Vũ Thu Hà 72DCKT23

20 51 72DCKT20128 Đào Thị Hương 72DCKT23

21 52 72DCKT20106 Hà Thanh Hương 72DCKT23

22 53 72DCKT20124 Ngô Thị Hưởng 72DCKT23

23 54 72DCKT20115 Nguyễn Hải Linh 72DCKT23

24 55 72DCKT20104 Nguyễn Hoàng Thùy Linh 72DCKT23

25 56 72DCKT20118 Trần Mai Loan 72DCKT23

26 57 72DCKT20150 Bùi Thị Khánh Ly 72DCKT23

27 58 72DCKT20137 Nguyễn Thị Phương 72DCKT23

28 59 72DCKT20102 Nguyễn Kim Phương Thảo 72DCKT23

29 60 72DCKT20141 Nguyễn Thị Thanh Thoa 72DCKT23

30 61 72DCKT20314 Nguyễn Thị Huyền Trang 72DCKT23

31 62 72DCKT20101 Nguyễn Thị Thu Trang 72DCKT23

Danh sách gồm 31 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1             GIÁM THỊ 2         GV CHẤM THI 2

DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

GV CHẤM THI 1



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Văn hóa kinh doanh Mã HP: DC2CB94

Địa điểm: 103A1 Ngày thi: 13/03/2023 Ca thi: 5 (18h00-20h00)

1 63 72DCKT20315 Nguyễn Thị Yến 72DCKT23

2 64 72DCKT20319 Nguyễn Kiều Anh 72DCKT24

3 65 72DCKT20187 Đỗ Huyền Diệu 72DCKT24

4 66 72DCKT20173 Trần Thị Mỹ Hằng 72DCKT24

5 67 72DCKT20170 Đỗ Thu Hiền 72DCKT24

6 68 72DCKT20194 Lưu Thị Thu Hiền 72DCKT24

7 69 72DCKT20172 Đỗ Thị Thanh Huyền 72DCKT24

8 70 72DCKT20189 Nguyễn Thị Lan 72DCKT24

9 71 72DCKT20175 Phạm Thị Hồng Liên 72DCKT24

10 72 72DCKT20161 Đỗ Diệu Linh 72DCKT24

11 73 72DCKT20182 Lê Hiến Linh 72DCKT24

12 74 72DCKT20321 Vũ Nhật Linh 72DCKT24

13 75 72DCKT20166 Mạc Thanh Long 72DCKT24

14 76 72DCKT20153 Lê Thảo Ly 72DCKT24

15 77 72DCKT20180 Nguyễn Hương Ly 72DCKT24

16 78 72DCKT20186 Trịnh Thị Thu Phương 72DCKT24

17 79 72DCKT20191 Nguyễn Quốc Thái 72DCKT24

18 80 72DCKT20171 Vũ Thị Thơm 72DCKT24

19 81 72DCKT20196 Lê Thị Phương Thúy 72DCKT24

20 82 72DCKT20156 Dương Mai Thư 72DCKT24

21 83 72DCKT20320 Ngô Phương Uyên 72DCKT24

22 84 72DCKT20192 Trần Thị Khánh Vân 72DCKT24

23 85 72DCKT20219 Phạm Đinh Khánh Chi 72DCKT25

24 86 72DCKT20326 Phạm Hương Giang 72DCKT25

25 87 72DCKT20242 Hoàng Thị Hiền 72DCKT25

26 88 72DCKT20210 Nguyễn Thị Thanh Huyền 72DCKT25

27 89 72DCKT20223 Trịnh Thị Hồng Linh 72DCKT25

28 90 72DCKT20228 Vũ Phước Long 72DCKT25

29 91 72DCKT20226 Đặng Thị Ly 72DCKT25

30 92 72DCKT20233 Lưu Thị Nga 72DCKT25

31 93 72DCKT20212 Nguyễn Thúy Ngân 72DCKT25

Danh sách gồm 31 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1             GIÁM THỊ 2         GV CHẤM THI 2

DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

GV CHẤM THI 1



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Văn hóa kinh doanh Mã HP: DC2CB94

Địa điểm: 104A1 Ngày thi: 13/03/2023 Ca thi: 5 (18h00-20h00)

1 94 72DCKT20207 Nguyễn Thị Thùy Thăng 72DCKT25

2 95 72DCKT20203 Phạm Thu Thùy 72DCKT25

3 96 72DCKT20209 Nguyễn Thị Thúy 72DCKT25

4 97 72DCKT20239 Lê Minh Thư 72DCKT25

5 98 72DCKT20204 Nguyễn Thị Thương 72DCKT25

6 99 72DCKT20221 Ngô Thị Quỳnh Trang 72DCKT25

7 100 72DCKT20247 Đinh Hoàng Cẩm Tú 72DCKT25

8 101 72DCKT20300 Ngô Việt Anh 72DCKT26

9 102 72DCKT20283 Nguyễn Phạm Trâm Anh 72DCKT26

10 103 72DCKT20285 Nguyễn Minh Ánh 72DCKT26

11 104 72DCKT20258 Nguyễn Linh Chi 72DCKT26

12 105 72DCKT20255 Nguyễn Thị Linh Chi 72DCKT26

13 106 72DCKT20259 Trần Quốc Đạt 72DCKT26

14 107 72DCKT20273 Lê Thị Hương Giang 72DCKT26

15 108 72DCKT20280 Vũ Thị Thanh Hà 72DCKT26

16 109 72DCKT20298 Phạm Thị Thu Hằng 72DCKT26

17 110 72DCKT20264 Nguyễn Thu Hòa 72DCKT26

18 111 72DCKT20295 Vũ Thanh Huyền 72DCKT26

19 112 72DCKT20275 Tạ Mai Hương 72DCKT26

20 113 72DCKT20274 Trần Thị Hương 72DCKT26

21 114 72DCKT20272 Nguyễn Hồng Lương 72DCKT26

22 115 72DCKT20337 Nguyễn Thị Cẩm Ly 72DCKT26

23 116 72DCKT20260 Nguyễn Ngọc Mai 72DCKT26

24 117 72DCKT20281 Đặng Phương Nga 72DCKT26

25 118 72DCKT20292 Vũ Thị Ngọc 72DCKT26

26 119 72DCKT20278 Viêm Thị Lan Phượng 72DCKT26

27 120 72DCKT20336 Trần Thị Hồng Tâm 72DCKT26

28 121 72DCKT20297 Tưởng Huyền Thương 72DCKT26

29 122 72DCKT20291 Đỗ Thu Trang 72DCKT26

30 123 72DCKT10034 Nguyễn Vân Anh 72DCKT11

31 124 72DCKT10031 Vũ Thị Mai Hương 72DCKT11

32 125 72DCKT10036 Nguyễn Thanh Xuân 72DCKT11

33 126 72DCKT10041 Nguyễn Thành Hưng 72DCKT12

Danh sách gồm 33 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1             GIÁM THỊ 2         GV CHẤM THI 2

DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

GV CHẤM THI 1


